
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ 
 

Họ và tên:............................................ 

Lớp: 4A........ SBD:…………………… 

Số phách......................................  
  

Số phách......................................  

BÀI KIỂM TRA ĐỌC GIỮA HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

Môn: TIẾNG VIỆT 4 

(Thời gian làm bài: 25 phút) 
 

       Giáo viên coi 1:.......................2:...................... 

 

         Giáo viên chấm 1:...................2:.................... 

Duyệt đề 

 

 

 

Điểm 

 

Lời nhận xét của giáo viên 
 

………………………………..…………………………………………..... 

……………………………………………………..……………………..... 

 

I. Đọc thành tiếng: (3,0 điểm)    ( Kiểm tra trong các tiết ôn tập giữa học kì I) 

II. Đọc hiểu (7,0 điểm) Đọc thầm văn bản sau:  

ĐIỀU MONG ƯỚC KÌ DIỆU 
 

Đêm hè nóng nực, hai chị em đang ngồi hóng mát, giữa màn đêm lúc ấy bỗng có 

một ngôi sao vụt sáng, rạch qua bầu trời như một nhát kiếm chói lòa. Cậu em giật áo chị 

và nói: 

- Chị ơi, em nghe người ta nói khi thấy sao đổi ngôi, mình mong ước điều gì thì 

hãy nói lên điều ước ấy. Thế nào cũng linh nghiệm! 

Cô bé quay lại dịu dàng hỏi: 

- Thế em muốn ước gì? 

Nhớ đến bố con ông lão diễn trò ủ rũ bên đường hồi chiều, cậu em thủ thỉ: 

- Ước gì… giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật.  

Cô chị bèn cầm lấy tay em và nói với giọng đầy cảm động: 

- À, chị bảo điều này … 

- Gì ạ? 

- À … à … không có gì. Chị chỉ nghĩ … ông cụ chắc cần tiền lắm! 

Trong trí óc non nớt của cô bé bỗng hiện lên hình ảnh con lợn đất đựng tiền tiết 

kiệm cô để dành từ một năm nay trong góc tủ. Cô bé muốn dành cho bố con ông lão và 

cả em mình một niềm vui bất ngờ. 

                                                                                       Theo Hồ Phước Quả 
 

Câu 1 (1,0 điểm): a) Khi thấy sao đổi ngôi, cậu em đã làm gì?  

A. Ngồi hóng mát và giật mình sợ hãi.  

B. Ngồi hóng mát và thích thú reo lên 

C. Giật áo chị, nói với chị điều mình được nghe người ta nói. 

b) Cậu bé ước điều gì? Tại sao?  

A. Được đi diễn trò vì cậu muốn có tiền giúp đỡ bố con ông lão bớt nghèo khổ. 

B. Ước giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền thật, vì thương bố con ông. 

C. Ước bản thân mình trở nên giàu có để giúp đỡ người khác. 

 



 

 

 

 

 
 

Câu 2 (1,0 điểm): a) Cô chị đã nghĩ gì trước ước muốn của cậu em trai?  

A. Dùng món tiền tiết kiệm của cô để giúp ông lão. 

B. Tìm cách giúp em trai mình đạt được ước muốn. 

C. Cảm động trước ước muốn giấy biến thành tiền thật. 

b) Theo em, hai chị em trong câu chuyện có phẩm chất gì đáng quý? 

A. Thích xem sao đổi ngôi, tin vào những điều kì diệu 

B. Tiết kiệm, biết dành dụm để có một khoản tiền  

C. Thương người, biết mang lại niềm vui cho người khác 

Câu 3 (1,0 điểm): Qua bài đọc, em vận dụng được điều gì vào thực tế cuộc sống với 

mọi người xung quanh? 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

Câu 4 (1,0 điểm): a) Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nêu đúng tình cảm và suy nghĩ 

của hai chị em trong câu chuyện?  

A. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.                    B. Thương người như thể thương thân.             

C. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. 

b) Các dấu hai chấm trong câu chuyện trên có tác dụng gì?  

A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích.         B. Báo hiệu việc liệt kê sau nó. 

C. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật. 

Câu 5 (1,0 điểm): Từ nhân nào dưới đây có nghĩa là lòng thương người?  

A. Bác em là công nhân may.                         B. Bác Hồ là người sống rất nhân hậu. 

C. Ê-đi-xơn đã cống hiến nhiều phát minh có giá trị cho nhân loại. 

b) Gạch chân dưới các động từ có trong câu sau: 

           Chị ơi, em nghe người ta nói khi thấy sao đổi ngôi, mình mong ước điều gì thì  
 

hãy nói lên điều ước ấy. 
 

Câu 6 (1 điểm): a) Trong câu: “Ước gì… giấy trong thùng của ông lão biến thành tiền 

thật". có mấy danh từ là: 

A. Hai danh từ       B. Ba danh từ      C. Bốn danh từ  

b) Trong các từ ngữ sau: trường tiểu học Quán trữ; Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch. 

Chữ cái nào viết sai em gạch chân và viết lại các từ cho đúng. 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 7 (1 điểm): Đặt một câu có từ chỉ trạng thái của em khi em được điểm cao trong 

kỳ kiểm tra này và gạch chân từ chỉ trạng thái đó. 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 



TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÁN TRỮ 
 

Họ và tên:............................................ 

Lớp: 4A........ SBD:…………………… 

Số phách......................................  
  

Số phách......................................  

BÀI KIỂM TRA VIẾT GIỮA HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

Môn: TIẾNG VIỆT 4 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 
 

       Giáo viên coi 1:.......................2:...................... 

 

         Giáo viên chấm 1:...................2:.................... 

Duyệt đề 

 

 

 

Điểm 

 

Lời nhận xét của giáo viên 
 

………………………………..…………………………………………..... 

……………………………………………………..……………………..... 

 

III. Kiểm tra viết: (10 điểm)  

          Em hãy kể lại một câu chuyện cổ tích đã đọc mà em yêu thích nhất./. 

 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 
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……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 



 

 

 

 

 
 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

…………….…………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

……………………………………………………………………………..…………………………. 



HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA  

MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) LỚP 4 

 

II. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (3 điểm) 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm. 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc 

sai quá 5 tiếng): 1 điểm. 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm. 

II/ ĐỌC  HIỂU: (7 điểm) 

    Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm. 
 

Câu 
1 2 4 

a b a b a b 

Đáp án C B A C B A 

Số điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Câu 3: (1,0 điểm) Qua bài đọc, em vận dụng được điều gì vào thực tế cuộc sống với 

mọi người xung quanh? 

     Trong cuộc sống cần có lòng nhân hậu, giúp đỡ mọi người xung quanh, những người 

có hoàn cảnh khó khăn hơn. 

Câu 5: (1,0 điểm) 

a) B 

b) Các động từ: 

Câu 6 (1 điểm): 

Câu 7 (1 điểm): Đặt một câu nói về một người bạn của em, trong đó có sử dụng 1 danh 

từ và 1 động từ. 

    “ Diễn đạt như đáp án hoặc có cách diễn đạt khác đúng vẫn ghi điểm tối đa.” 

 

III. VIẾT (10 điểm)  

           Em hãy viết bài văn kể lại một câu chuyện cổ tích mà em yêu thích 
 

Yêu cầu Điểm 

     Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng. 3 điểm 

     Viết được câu chuyện đủ 3 phần: ở mỗi phần thể hiện được nội dung 

đúng với yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên.  

     Câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng từ đúng ngữ 

nghĩa, có sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong đoạn, không mắc lỗi 

chính tả. Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ. 

 

 

5,5-6 điểm 

     Bài viết có đủ 3 phần, mỗi phần thể hiện được đúng yêu cầu đã học; 

độ dài bài viết khoảng 12 câu. 

     Viết câu đúng ngữ pháp, lời văn tự nhiên, chân thực, dùng đúng ngữ 

nghĩa, có sự liên kết giữa các câu trong đoạn. Chữ viết rõ ràng; có sai sót 

về hành văn, lỗi chính tả nhưng không đáng kể. 

 

 

4,5-5 điểm 



    Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa 

rõ ý. Còn mắc một số lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ. 

3,5 – 4 

điểm 

     Bài viết đúng yêu cầu đề nhưng câu văn diễn đạt thiếu mạch lạc, chưa 

rõ ý. Mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp, dùng từ cơ bản. 

 

1,5 – 3 

điểm 

    Lạc đề, viết lan man, không đi vào trọng tâm; sử dụng dấu câu sai, tùy 

tiện. Mắc nhiều lỗi về đặt câu, dùng từ, chính tả. 

0,5 – 1 

điểm 

 


